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Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty 

 

 

ST

T 

Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại 

hình 

ID 

(CMN

D/ 

Passpo

rt/Giấy 

ĐKKD

) 

Số ID Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

(đối 

với 

CĐNB 

có 

kiêm 

nhiệm 

chức 

danh 

quản 

lý 

khác) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

I- Thành viên Hội đồng quản trị 

1 Ông Nguyễn Minh 

Quang 
 

Chủ 

tịch 

HĐQ

T 

Nam      8 29/06/2018    
Việt 

Nam 

2 Ông Đặng Quốc 

Việt 
 

TV. 

HĐQ

T 

Nam      697.552 29/06/2018    
Việt 

Nam 

3 Ông Hồ Đắc Ngọc  

TV. 

HĐQ

T 

độc 

lập 

Nam      0 29/06/2018    
Việt 

Nam 

4 Ông Hoàng Minh 

Bách 
 

TV. 

HĐQ

T 

Nam      3.168.918 29/06/2018    
Việt 

Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại 

hình 

ID 

(CMN

D/ 

Passpo

rt/Giấy 

ĐKKD

) 

Số ID Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

(đối 

với 

CĐNB 

có 

kiêm 

nhiệm 

chức 

danh 

quản 

lý 

khác) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

5 Ông Nguyễn Văn 

Thơ 
 

TV. 

HĐQ

T 

độc 

lập 

Nam      0     
Việt 

Nam 

                

II- Ban Tổng Giám đốc 

1 Ông Bùi Phước 

Quãng 

007C7

11065, 

Công 

ty CP 

Chứng 

Khoán 

Ngân 

Hàng 

TMCP 

Công 

Thươn

g Việt 

Nam 

Tổng 

Giám 

đốc 

Nam      0 31/05/2014    
Việt 

Nam 

2 Huỳnh Vĩnh Phú TK007 Phó Nam      0 11/06/2016 15/07/   Việt 
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ST

T 

Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại 

hình 

ID 

(CMN

D/ 

Passpo

rt/Giấy 

ĐKKD

) 

Số ID Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

(đối 

với 

CĐNB 

có 

kiêm 

nhiệm 

chức 

danh 

quản 

lý 

khác) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

C7110

49, 

Công 

ty CP 

Chứng 

Khoán 

Ngân 

Hàng 

TMCP 

Công 

Thươn

g Việt 

Nam 

Tổng 

Giám 

đốc 

2019 Nam 

3 
Ông Phùng Quang 

Khang 

TK007

C7110

07, 

Công 

ty CP 

Chứng 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

Nam      2 11/06/2016 
01/08/

2019 
  

Việt 

Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại 

hình 

ID 

(CMN

D/ 

Passpo

rt/Giấy 

ĐKKD

) 

Số ID Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

(đối 

với 

CĐNB 

có 

kiêm 

nhiệm 

chức 

danh 

quản 

lý 

khác) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

Khoán 

Ngân 

Hàng 

TMCP 

Công 

Thươn

g Việt 

Nam 

4 
Ông Nguyễn Thái 

Sơn 
 

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

Nam      2 30/07/2018 
01/08/

2019 
  

Việt 

Nam 

III- Thành viên Ban kiểm soát 

1 
Ông Nguyễn  Đăng 

Minh 
 

Trưở

ng 

BKS 

Nam      0 29/06/2018    
Việt 

Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại 

hình 

ID 

(CMN

D/ 

Passpo

rt/Giấy 

ĐKKD

) 

Số ID Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

(đối 

với 

CĐNB 

có 

kiêm 

nhiệm 

chức 

danh 

quản 

lý 

khác) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

2 
Ông Trần Văn 

Thiệp 
 

TV. 

BKS 
Nam      0 29/06/2018    

Việt 

Nam 

3 Bà Nguyễn Thị 

Quỳnh 
 

TV. 

BKS 
Nữ      0 29/06/2018    

Việt 

Nam 

IV- Kế toán trưởng 

1 
Bà Nguyễn Thị 

Mộng Duyên 
 

Kế 

toán 

trưởn

g 

Nữ      5 01/09/2018 
01/11/

2019 
  

Việt 

Nam 

2 
Bà Nguyễn Thị 

Loan 
 

Phụ 

trách 

Phòn

g Kế 

toán  

Nữ       01/11/2019    
Việt 

Nam 

V- Người được uỷ quyền công bố thông tin 
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ST

T 

Tên cá nhân/ 

tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại 

hình 

ID 

(CMN

D/ 

Passpo

rt/Giấy 

ĐKKD

) 

Số ID Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

SL CP cá 

nhân/đại 

diện sở hữu 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày 

miễn 

nhiệm 

(đối 

với 

CĐNB 

có 

kiêm 

nhiệm 

chức 

danh 

quản 

lý 

khác) 

Điện 

thoại 

liên hệ 

Fax 
Quốc 

tịch 

1 
Ông Nguyễn Minh 

Quang 
 

Người 

được uỷ 

quyền 

CBTT 

Nam      8 29/06/2018    
Việt 

Nam 

 

 

 

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

 

 

ST

T 

Tên cá nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/qua

n hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/đạ

i diện sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Fa

x 

Quốc 

tịch 

I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT: 

1 
Ông Nguyễn Minh Quang 

 Chủ tịch Nam      8   Việt Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/qua

n hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/đạ

i diện sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Fa

x 

Quốc 

tịch 

 
HĐQT 

1.1 

Hà Thị Thanh 

 

 

 

Vợ Nữ 

 

       Việt Nam 

1.2 
Nguyễn Hà Thanh Ngân 

 

 
Con Nữ 

 
       Việt Nam 

1.3 
Nguyễn Sơn Hải 

 

 
Anh Nam 

 
       Việt Nam 

1.4 Nguyễn Trung Dung  Anh Nam         Việt Nam 

2 Ông Hồ Đắc Ngọc 

 Thành 

viên 

HĐQT 

Độc lập 

Nam      0   Việt Nam 

2.1 Hồ Đắc Sanh  Cha Nam          

2.2 Trần Thị Thọ  Mẹ Nữ         Việt Nam 

2.3 Quách Ngọc Hoa  Vợ Nữ         Việt Nam 

2.4 Hồ Đắc Việt Dũng  Con Nam         Việt Nam 

2.5 Hồ Đắc Việt Huy  Con Nam         Việt Nam 

2.6 Hồ Thị Hòa Bình  Chị Nữ         Việt Nam 

2.7 Hồ Đắc Lộc  Anh Nam         Việt Nam 

3 Ông Đặng Quốc Việt 
 Thành 

viên 
Nam      697.552   Việt Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/qua

n hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/đạ

i diện sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Fa

x 

Quốc 

tịch 

HĐQT 

3.1 Đặng Văn Bách  Cha Nam         Việt Nam 

3.2 Nguyễn Thị Dứa  Mẹ Nữ         Việt Nam 

3.3 Nguyễn Thị Hà  Vợ Nữ         Việt Nam 

3.4 Đặng Hà Hải Yến  Con Nữ         Việt Nam 

3.5 Đặng Hà Phương  Con Nữ         Việt Nam 

3.6 Đặng Việt Dũng  Con Nam         Việt Nam 

3.7 Đặng Văn Quân  Anh Nam         Việt Nam 

3.8 Đặng Thị Thảo  Em Nữ         Việt Nam 

4 Ông Hoàng Minh Bách 

 Thành 

viên 

HĐQT 

Nam      
3.168.91

8 
  Việt Nam 

4.1 Hoàng Văn Tuấn  Cha Nam         Việt Nam 

4.2 Vũ Thị Bích Ngọc  Mẹ Nữ         Việt Nam 

4.3 Nguyễn Phương Hiền  Vợ Nữ         Việt Nam 

4.4 Hoàng Minh Đức  Con Nam         Việt Nam 

4.5 Hoàng Minh Thông  Anh Nam         Việt Nam 

5 Ông Nguyễn Văn Thơ 

 Thành 

viên 

HĐQT 

Độc lập 

Nam      0   Việt Nam 

5.1 Nguyễn Văn Sương  Bố Nam         Việt Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/qua

n hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/đạ

i diện sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Fa

x 

Quốc 

tịch 

5.2 Đinh Thị Minh  Mẹ Nữ         Việt Nam 

5.3 Nguyễn Văn Khương 
 Anh 

trai 
Nam         Việt Nam 

5.4 Nguyễn Văn Định 
 Anh 

trai 
Nam         Việt Nam 

5.5 Nguyễn Thị Viên  Chị gái Nữ          Việt Nam 

5.6 Nguyễn Thị Dung  Chị gái Nữ          Việt Nam 

5.7 Nguyễn Ánh Ngọc  Em trai Nam         Việt Nam 

5.8 Nguyễn Thị Ngân  Vợ Nữ         Việt Nam 

5.9 Nguyễn Hạnh Nguyên  Con Nữ         Việt Nam 

5.10 Nguyễn Quang Anh 
 

Con Nam         Việt Nam 

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: 

1 Ông Bùi Phước Quãng 
 Tổng 

Giám đốc  
Nam      0   

Việt Nam 

1.1 

 
Bùi Cân 

 
Cha Nam         

Việt Nam 

1.2 Nguyễn Thị Hường  Mẹ Nữ         Việt Nam 

1.3 Lê Thị Quỳnh Như  Vợ Nữ         Việt Nam 

1.4 Bùi Minh Quân  Con Nam         Việt Nam 

1.5 Bùi Minh Thư  Con Nữ         Việt Nam 

1.6 Bùi Thị Cho  Chị Nữ         Việt Nam 

1.7 Bùi Thị Kim Chi  Chị Nữ         Việt Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/qua

n hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/đạ

i diện sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Fa

x 

Quốc 

tịch 

1.8 Bùi Thị Kim Khuê  Chị Nữ         Việt Nam 

1.9 Bùi Phước Môn  Anh Nam         Việt Nam 

1.10 Bùi Thị Kim Anh  Em Nữ         Việt Nam 

1.11 Bùi Phước Hưng  Em Nam         Việt Nam 

2 Ông Huỳnh Vĩnh Phú 
 Phó Tổng 

Giám đốc 
Nam      0   Việt Nam 

2.1 Lê Kim Liên  Vợ Nữ         Việt Nam 

2.2 Huỳnh Lê Khôi  Con Nam         Việt Nam 

2.3 Huỳnh Lê Vĩnh Phước  Con Nam         Việt Nam 

2.4 Huỳnh Vĩnh Lộc  Anh Nam          

2.5 Huỳnh Vĩnh Sang  Anh Nam         Việt Nam 

2.6 Huỳnh Ngọc Dung  Chị Nữ         Việt Nam 

2.7 Huỳnh Ngọc Phương  Chị Nữ          

2.8 Huỳnh Ngọc Lan Hương  Em Nữ         Việt Nam 

3 Ông Phùng Quang Khang 
 Phó Tổng 

Giám đốc 
Nam      2   Việt Nam 

3.1 Phạm Thị Vinh  Mẹ Nữ         Việt Nam 

3.2 Nguyễn Thị Thanh Trà  Vợ Nữ         Việt Nam 

3.3 Phùng Quang Hưng  Con Nam         Việt Nam 

3.4 Phùng Quế Lâm  Con Nam         Việt Nam 

3.5 Phùng Quang Thuần  Em Nam         Việt Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/qua

n hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/đạ

i diện sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Fa

x 

Quốc 

tịch 

3.6 Phùng Quang Thuấn  Em Nam         Việt Nam 

4 Ông Nguyễn Thái Sơn 
 Phó Tổng 

Giám đốc 
Nam      2   Việt Nam 

4.1 Nguyễn Văn Thái  Cha Nam         Việt Nam 

4.2 Bùi Thị Dân  Mẹ Nữ         Việt Nam 

4.3 Đoàn Thị Quỳnh Nga  Vợ Nữ         Việt Nam 

4.4 Nguyễn Thái Quỳnh  Con Nữ         Việt Nam 

4.5 Nguyễn Thái Dương  Con Nam         Việt Nam 

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát: 

1 Ông Nguyễn Đăng Minh 
 Trưởn

g BKS 
Nam      0   Việt Nam 

1.1 Nguyễn Đăng Hải  Cha Nam         Việt Nam 

1.2 Hà Thị Biên  Mẹ Nữ         Việt Nam 

1.3 Nguyên Thị Mùi  Vợ Nữ         Việt Nam 

1.4 Nguyễn Đăng Khôi  Con Nam         Việt Nam 

1.5 Nguyễn Đăng Thanh  Em Nam         Việt Nam 

2 Ông Trần Văn Thiệp 
 Thành 

viên BKS 
Nam      0   Việt Nam 

2.1 Trần Văn Thuần  Cha Nam         Việt Nam 

2.2 Nguyễn Thì Yến  Mẹ Nữ         Việt Nam 

2.3 Vũ Thị Quỳnh  Vợ Nữ         Việt Nam 

2.4 Trần Vũ Quỳnh Anh  Con Nữ         Việt Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/qua

n hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/đạ

i diện sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Fa

x 

Quốc 

tịch 

2.5 Trần Hoàng Thiên  Con Nam         Việt Nam 

2.6 Trần Văn Thiệu  Anh Nam         Việt Nam 

2.7 Trần Văn Thiện  Em Nam         Việt Nam 

3  Bà Nguyễn Thị Quỳnh 
 Thành 

viên BKS 
Nữ      0   Việt Nam 

3.1 Nguyễn Văn Thanh  Cha Nam         Việt Nam 

3.2 Phạm Thị Loan  Mẹ Nữ         Việt Nam 

3.3 Nguyễn Thế Dương  Chồng Nam         Việt Nam 

3.4 Nguyễn Dương Quỳnh Anh  Con Nữ         Việt Nam 

3.5 Nguyễn Anh Khoa  Con Nam         Việt Nam 

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng 

1 
Bà Nguyễn Thị Mộng 

Duyên 
 

Kế 

toán 

trưởng 

Nữ      5   Việt Nam 

1.1 Nguyễn Tự Anh  Cha Nam         Việt Nam 

1.2 Trần Thị Ngọc Thơ  Mẹ Nữ         Việt Nam 

1.3 Nguyễn Trần Ngọc Diệp  Chị Nữ         Việt Nam 

1.4 Nguyễn Tự Hào  Em Nam         Việt Nam 

1 Bà Nguyễn Thị Loan  

Phụ 

trách 

Phòng 

Kế 

Nữ      0   
Việt 

Nam 
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ST

T 

Tên cá nhân/Tổ chức 

Số tài 

khoản 

giao 

dịch 

(nếu có) 

Chức 

vụ/qua

n hệ 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

Passport/

Giấy 

ĐKKD) 

Số ID Ngày cấp Nơi cấp 

Số 

lượng 

CP cá 

nhân/đạ

i diện sở 

hữu 

Điện 

thoại 

liên 

hệ 

Fa

x 

Quốc 

tịch 

toán 

1.1 Nguyễn Đình Bảy 
 

Cha Nam         
Việt 

Nam 

1.2 Lê Thị Phúc 
 

Mẹ Nữ         
Việt 

Nam 

1.3 Nguyễn Thị Nhung 
 

Chị Nữ         
Việt 

Nam 

1.4 Nguyễn Đình Tuấn 
 

Em Nam         
Việt 

Nam 

1.5 Nguyễn Hữu Thắng 
 

Chồng Nam         
Việt 

Nam 

1.6 Nguyễn Thị Hoài An 
 

Con Nữ         
Việt 

Nam 

V- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT 

1 Ông Nguyễn Minh Quang 

 Người 

được 

uỷ 

quyền 

CBTT 

Nam 

 

    8   

Việt Nam 
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